
TT Họ đệm Tên Ngày sinh
Giới 

tính
Nơi sinh

Số CMND/ 

CCCD

Năm tốt 

nghiệp 

THPT

Mã ngành 

đăng kí
Tên ngành đăng kí Ghi chú

1 Phạm Ngọc Châm 26/08/2005 Nữ Hải Phòng 031305007190 2023 7720110 Y học dự phòng

2 Nguyễn Hữu Chính 04/01/2005 Nữ Hải Phòng 031205002355 2023 7720110 Y học dự phòng

3 Nguyễn Ngọc Quỳnh Giao 23/01/2005 Nữ Hải Phòng 031305000025 2023 7720110 Y học dự phòng

4 Nguyễn Thu Hà 30/11/2005 Nữ Thái Bình 034305009164 2023 7720110 Y học dự phòng

5 Hoàng Nguyệt Hạ 04/05/2003 Nữ Quảng Ninh 022303000105 2021 7720110 Y học dự phòng

6 Ngô Mai Hương 14/10/2005 Nữ Hải Phòng 031305002468 2023 7720110 Y học dự phòng

7 Hoàng Thị Hương 15/12/2005 Nữ Bắc Ninh 027305001622 2023 7720110 Y học dự phòng
Bổ sung giấy chứng nhận 

TN tạm thời

8 Trịnh Xuân Lam 12/12/2003 Nam Hải Phòng 031203002203 2021 7720110 Y học dự phòng

9 Ngô Thị Thùy Linh 25/02/2005 Nữ Thái Nguyên 024305008581 2023 7720110 Y học dự phòng

10 Bùi Thị Khánh Linh 29/09/2005 Nữ Quảng Ninh 022305008001 2023 7720110 Y học dự phòng
Bổ sung giấy chứng nhận 

TN tạm thời

11 Hoàng Thùy Linh 12/02/2005 Nữ Lào Cai 010305006017 2023 7720110 Y học dự phòng
Bổ sung giấy xác nhận ưu 

tiên dân tộc thiểu số

12 Tăng Khánh Linh 01/12/2005 Nữ Cao Bằng 004305004266 2023 7720110 Y học dự phòng
Bổ sung giấy xác nhận ưu 

tiên dân tộc thiểu số

13 Trương Thế Mạnh 06/05/2005 Nam Hải Phòng 031205004491 2023 7720110 Y học dự phòng

14 Hoàng Kim Oanh 07/01/2005 Nữ Hải Phòng 031305003140 2023 7720110 Y học dự phòng

(Phương thức xét học bạ THPT)
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15 Nguyễn Viết Phong 27/01/2005 Nam Hải Phòng 031205016934 2023 7720110 Y học dự phòng

16 Nguyễn Ngọc Quang 21/07/2005 Nam Bắc Giang 024205008157 2023 7720110 Y học dự phòng

17 Lương Thị Tuấn Quỳnh 29/11/2005 Nữ Hải Phòng 031305011547 2023 7720110 Y học dự phòng

18 Phạm Đình Sơn 05/07/2005 Nam Hưng Yên 033205005331 2023 7720110 Y học dự phòng

19 Nông Phương Thanh 02/04/2005 Nữ Quảng Ninh 022305011341 2023 7720110 Y học dự phòng
Bổ sung giấy xác nhận ưu 

tiên dân tộc thiểu số

20 Dương Thị Thanh 10/12/2004 Nữ Bắc Giang 024304005382 2022 7720110 Y học dự phòng

21 Lê Thị Thảo 26/01/2005 Nữ Thanh Hóa 038305029028 2023 7720110 Y học dự phòng

22 Nguyễn Thị Phương Thảo 04/05/2004 Nữ Hải Phòng 031304014690 2022 7720110 Y học dự phòng

23 Đồng Thị Thùy Trang 22/07/2005 Nữ Hưng Yên 033305011087 2023 7720110 Y học dự phòng

24 Ninh Trọng Tuấn 28/08/2003 Nam Sơn La 014203009859 2021 7720110 Y học dự phòng
Bổ sung giấy xác nhận ưu 

tiên dân tộc thiểu số

25 Bùi Hà Vi 19/10/2005 Nữ Hà Tây 001305017617 2023 7720110 Y học dự phòng
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